
1 DCK67 DC3CA65 TỔNG LUẬN VÀ MỐ TRỤ CẦU
67DCCDA1;

67DCCD21,22
2 60 Viết 11/03/2019 Thứ 2 5

2 DCK66 DC3QT12 GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 66DCKX11 2 75 Viết 12/03/2019 Thứ 3 5

3 DCK67 DC2CT65 AN TOÀN LAO ĐỘNG
67DCCDA1;

67DCCD21,22
2 Viết 12/03/2019 Thứ 3 5

4 DCK66 DC1LL04 ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN 66DCKX11 3 30 TH 13/03/2019 Thứ 4 5

5 DCK67 DC2GT52 KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP 
67DCCDA1;

67DCCD21,22
3 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

6 DCK66 DC3KV43 KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 66DCKT11,12 3 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

7 DCK66 DC1LL03 TƯ TƯỞNG HCM 66DCKX11 2 30 TH 13/03/2019 Thứ 4 5

8 DCK67 DC2CD33 NỀN VÀ MÓNG
67DCCDA1;

67DCCD21,22
2 VĐ 14/03/2019 Thứ 5 18h30

9 DCK66 DC3KV32 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 66DCKT11,12 3 75 Viết 14/03/2019 Thứ 5 5

10 DCK66 DC3KX78 TC VÀ QL THI CÔNG CÔNG TRÌNH XD 66DCKX11 3 45 Viết 14/03/2019 Thứ 5 5

11 DCK66 DC3KT29 KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN 66DCKT11,12 2 90 Viết 15/03/2019 Thứ 6 5

12 DCK67 DC2GT51 KẾT CẤU THÉP
67DCCDA1;

67DCCD21,22
2 75 Viết 15/03/2019 Thứ 6 5

13 DCK67 DC1CB92 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG
67DCCDA1;

67DCCD21,22
2 VĐ 18/03/2019 Thứ 2 18h30

14 DCK67 DC2GT42 MÁY XÂY DỰNG
67DCCDA1;

67DCCD21,22
2 Viết 19/03/2019 Thứ 3 5

15 DCK67 DC3DB80 THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ 1
67DCCDA1;

67DCCD21,22
3 VĐ 20/03/2019 Thứ 4 18h30

16 DCK67 DC2GT54 ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
67DCCDA1;

67DCCD21,22
1 VĐ 21/03/2019 Thứ 5 18h30

17 DCK67 DC2GT34 ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG
67DCCDA1;

67DCCD21,22
1 VĐ 21/03/2019 Thứ 5 18h30

1 DLK68 DC2CO28 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 68DLCD11 2 90 Viết 11/03/2019 Thứ 2 5

2 DLK68 DL3DB53 KTTC VÀ TCTC ĐƯỜNG BỘ 68DLCD11;69DLCD11 3 90 Viết 11/03/2019 Thứ 2 5

3 DLK69 DC1CB18 TOÁN 2 69DLKT11,12 2 60 Viết 11/03/2019 Thứ 2 5

4 DLK68 DL3CD61 QUẢN LÝ, KT VÀ KĐ CT CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG 68DLCD11;69DLCD11 2 75 Viết 11/03/2019 Thứ 2 5

5 DLK69 DC2CT27 CƠ HỌC KẾT CẤU 69DLCD11 2 VĐ 12/03/2019 Thứ 3 18h30

6 DLK68 DC3CD54 ĐỒ ÁN TCTC VÀ TC CTXD 68DLCD11;69DLCD11 2 VĐ 12/03/2019 Thứ 3 18h30

1 DC DC2CT31 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH  Công Trình 2 90 Viết 12/03/2019 Thứ 3 2

2 DC DC3KV31 THỐNG KÊ KINH DOANH Kinh tế 2 60 Viết 12/03/2019 Thứ 3 5

3 DC DC3CT92 DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH Công Trình 2 90 Viết 12/03/2019 Thứ 3 5

4 DC DC1CB35 TIẾNG ANH Kinh tế 3 60 TH 13/03/2019 Thứ 4 5

5 DC DC2GT42 MÁY XÂY DỰNG Công Trình 2 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

6 DC DC1CB41 TOÁN 2 Cơ khí 2 60 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

7 DC DC3CT91 KINH TẾ XÂY DỰNG Công Trình 2 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

8 DC DC3KT23 KẾ TOÁN TC 3 Kinh tế 3 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

9 DC DC2GT52 KẾT CẤU BTCT Công Trình 3 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

10 DC DC2DD52 KẾT CẤU BTCT Công Trình 3 90 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

11 DC DC2CO28 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH Công Trình 2 90 Viết 14/03/2019 Thứ 5 5

12 DC DC3CA41 THIẾT KẾ CẦU 1(K65) Công Trình 3 90 Viết 14/03/2019 Thứ 5 5

13 DC DC3CK72 ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Cơ khí 2 VĐ 14/03/2019 Thứ 5 18h30

14 DC DC2KV68 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Kinh tế 3 VĐ 14/03/2019 Thứ 5 18h30

15 DC DC2CT27 CƠ HỌC KẾT CẤU Công Trình 4 VĐ 14/03/2019 Thứ 5 18h30
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16 DC DC2CD33 NỀN MÓNG (K 66) Công Trình 2 VĐ 14/03/2019 Thứ 5 7h30

17 DC DC2OT71 ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT Ô TÔ Cơ khí 1 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

18 DC DC2CO12 HH-HỌA HÌNH Cơ khí 2 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

19 DC DC2CT32 CƠ HỌC ĐẤT Công Trình 3 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

20 DC DC2GT34 ĐỒ  ÁN NỀN VÀ MÓNG Công Trình 1 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

21 DC DC3CT54 ĐỒ ÁN TCTC VÀ TCCTXD Công Trình 2 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

22 DC DC3GT54 ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT Công Trình 1 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

23 DC DC3DB44 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG (K65) Công Trình 2 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

24 DC DC3DB68 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG (K66) Công Trình 1 VĐ 15/03/2019 Thứ 6 18h30

25 DC DC4CT16 TT ĐỊA CHẤT Công Trình 1 TH 16/03/2019 Thứ 7 7h30

26 DC DC2CK52 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Cơ khí 2 VĐ 16/03/2019 Thứ 7 7h30

27 DC DC3KX39 ĐỒ ÁN KẾ TOÁN XDCB Kinh tế 1 VĐ 16/03/2019 Thứ 7 7h30

28 DC DC4CT15 TT THÍ NGHIỆM VLXD Công Trình 1 VĐ 16/03/2019 Thứ 7 7h30

1 CC CC3KV31 THỐNG KÊ KINH DOANH Kinh Tế 2 Viết 13/03/2019 Thứ 4 5

Ghi chú:

PHÒNG ĐÀO TẠO

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 20h00'; 

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

HỌC KỲ PHỤ - CAO ĐẲNG


